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MÀU TRẮNG (ĐÃ BAO GỒM MẶT VIỀN) MÀU NGỌC TRAI (CHƯA BAO GỒM MẶT VIỀN)
Công tắc 16A - 250V~, màu trắng Công tắc 10A - 250V~, màu ngọc trai
281000MW Công tắc 1 chiều TQ        170,500 ₫ 283200 Công tắc 1 chiều TQ             92,812 ₫ 
281001MW Công tắc 2 chiều TQ        205,700 ₫ 283201 Công tắc 2 chiều TQ           110,675 ₫ 
281002MW Công tắc đôi 1 chiều TQ        255,200 ₫ 283202 Công tắc đôi 1 chiều TQ           140,577 ₫ 
281003MW Công tắc đôi 2 chiều TQ        306,900 ₫ 283203 Công tắc đôi 2 chiều TQ           206,982 ₫ 
281004MW Công tắc ba 1 chiều TQ        354,200 ₫ 283204 Công tắc ba 1 chiều TQ           217,467 ₫ 
281005MW Công tắc ba 2 chiều TQ        424,600 ₫ 283205 Công tắc ba 2 chiều TQ           282,319 ₫ 
281006MW Công tắc bốn 1 chiều TQ        539,000 ₫ 283206 Công tắc bốn 1 chiều TQ           319,210 ₫ 
281007MW Công tắc bốn 2 chiều TQ        654,500 ₫ 283207 Công tắc bốn 2 chiều TQ           432,992 ₫ 
281010MW Công tắc 1 chiều có đèn TQ        179,300 ₫ 283210 Công tắc 1 chiều có đèn TQ             99,025 ₫ 
281011MW Công tắc 2 chiều có đèn TQ        215,600 ₫ 283211 Công tắc 2 chiều có đèn TQ           114,170 ₫ 
281012MW Công tắc đôi 1 chiều TQ        268,400 ₫ 283212 Công tắc đôi 1 chiều TQ           197,274 ₫ 
281013MW Công tắc đôi 2 chiều TQ        322,300 ₫ 283213 Công tắc đôi 2 chiều TQ           256,300 ₫ 

Công tắc 1 chiều 2 cực, màu trắng Công tắc 1 chiều 2 cực, màu ngọc trai
281071MW Công tắc 45A-250V có đèn đỏ TQ        814,000 ₫ 283271 Công tắc 45A-250V có đèn đỏ TQ           869,090 ₫ 
281061MW Công tắc 20A-250V có đèn TQ        437,800 ₫ 283261 Công tắc 20A-250V có đèn TQ           358,044 ₫ 

281062MW Công tắc 20A-250V có đèn + "WATER HEATER" TQ        437,800 ₫ 283262
Công tắc 20A-250V có đèn + "WATER 
HEATER"

TQ           386,392 ₫ 

Ổ cắm màu trắng Ổ cắm màu ngọc trai

281123MW  Ổ cắm đôi đa năng 16A - 220V + USB màu trắng TQ     2,152,700 ₫ 283302
Ổ cắm đôi 2 cực chuẩn Âu-Mỹ 10/16A 2P- 
250V~

TQ           187,177 ₫ 

281122MW  Ổ cắm đôi đa năng có công tắc, màu trắng TQ        985,600 ₫ 283303
Ổ cắm 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E- 
250V~

TQ           190,284 ₫ 

281104MW
 Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 250V~ 
- trắng 

TQ        337,700 ₫ 283304
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 
250V~

TQ           250,087 ₫ 

281120MW  Ổ cắm đa năng có công tắc, màu trắng TQ        433,400 ₫ 283320 Ổ cắm đa năng có công tắc TQ           379,790 ₫ 

281121MW
 Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A-220V + USB 
Malia sense màu trắng 

TQ     1,415,700 ₫ 283335 Ổ cắm cạo râu 240/120V 50/60Hz TQ        2,450,384 ₫ 

                   - ₫ 
281160MW Ổ cắm điện thoại RJ11, 4 tiếp điểm TQ        267,300 ₫ 283360 Ổ cắm điện thoại RJ11, 4 tiếp điểm TQ           191,449 ₫ 

                   - ₫ 
281161MW Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        331,100 ₫ 283361 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ           265,232 ₫ 

                   - ₫ 
281162MW Ổ cắm mạng RJ45 Cat 6 UTP TQ        397,100 ₫ 283362 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 6 UTP TQ           294,745 ₫ 

                   - ₫ 

281135MW  Ổ cắm cạo râu, màu trắng TQ     2,080,100 ₫ 283364 Ổ cắm mạng đôi RJ45 Cat 5e UTP TQ           819,384 ₫ 

                   - ₫ 

281166MW Ổ cắm điện thoại RJ11 + mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        455,400 ₫ 283366
Ổ cắm điện thoại RJ11 + mạng RJ45 Cat 
5e UTP

TQ           574,345 ₫ 

281151MW Ổ cắm Ti vi TQ        267,300 ₫ 283351 Ổ cắm Ti vi TQ           207,370 ₫ 

Các thiết bị khác, màu trắng Các thiết bị khác, màu ngọc trai
281080MW Dimmer xoay 60-500W TQ     1,047,200 ₫ 283280 Dimmer xoay 60-500W TQ           763,852 ₫ 

                   - ₫ 
281082MW Dimmer quạt 5 tốc độ 100W TQ        830,500 ₫ 283282 Dimmer quạt 5 tốc độ 100W TQ           936,660 ₫ 
281040MW Nút nhấn chuông 10 A - 250 V~ TQ        272,800 ₫ 283240 Nút nhấn chuông 10 A - 250 V~ TQ           145,237 ₫ 

281039MW
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt trễ #30 
giây

TQ     2,351,800 ₫ 283248
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt 
trễ #30 giây

TQ        1,332,760 ₫ 

281097MW Đèn downlight có đèn LED 230V TQ        815,100 ₫ 283297 Đèn downlight có đèn LED 230V TQ           625,994 ₫ 

MÀU XÁM BẠC (CHƯA BAO GỒM MẶT VIỀN) MÀU XÁM ĐẬM ( ĐÃ BAO GỒM MẶT VIỀN)
Công tắc 10A - 250V~, màu xám bạc Công tắc 10A - 250V~, màu xám đậm

283000 Công tắc 1 chiều TQ          92,812 ₫ 281000DS Công tắc 1 chiều TQ           201,300 ₫ 
283001 Công tắc 2 chiều TQ        110,675 ₫ 281001DS Công tắc 2 chiều TQ           243,100 ₫ 
283002 Công tắc đôi 1 chiều TQ        140,577 ₫ 281002DS Công tắc đôi 1 chiều TQ           301,400 ₫ 
283003 Công tắc đôi 2 chiều TQ        206,982 ₫ 281003DS Công tắc đôi 2 chiều TQ           361,900 ₫ 
283004 Công tắc ba 1 chiều TQ        217,467 ₫ 281004DS Công tắc ba 1 chiều TQ           418,000 ₫ 

Hãy để hàng loạt gam màu Mallia mới chiêu đãi đôi mắt của bạn. Với bộ sưu tập mở rộng gồm các gam màu như trắng ngà cổ điển, xám bạc hiện đại, ngọc trai lấp lánh, đồng đỏ 
mềm mại, đồng thiếc mạnh mẽ, xám đen huyền bí, đồng thau thanh thoát, đen tuyền quyến rũ, có đủ mọi màu sắc cho từng phong cách.

CÔNG TẮC Ổ CẮM MALLIA SENSES
BẢNG GIÁ DÀNH CHO CÁC ĐẠI LÝ
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283005 Công tắc ba 2 chiều TQ        282,319 ₫ 281005DS Công tắc ba 2 chiều TQ           500,500 ₫ 
283006 Công tắc bốn 1 chiều TQ        319,210 ₫ 281006DS Công tắc bốn 1 chiều TQ           635,800 ₫ 
283007 Công tắc bốn 2 chiều TQ        432,992 ₫ 281007DS Công tắc bốn 2 chiều TQ           772,200 ₫ 
283010 Công tắc 1 chiều có đèn TQ          99,025 ₫ 281010DS Công tắc 1 chiều có đèn TQ           211,200 ₫ 
283011 Công tắc 2 chiều có đèn TQ        114,170 ₫ 281011DS Công tắc 2 chiều có đèn TQ           255,200 ₫ 
283012 Công tắc đôi 1 chiều TQ        197,274 ₫ 281012DS Công tắc đôi 1 chiều TQ           316,800 ₫ 
283013 Công tắc đôi 2 chiều TQ        256,300 ₫ 281013DS Công tắc đôi 2 chiều TQ           379,500 ₫ 

Công tắc 1 chiều 2 cực, màu xám bạc Công tắc 1 chiều 2 cực, màu xám đậm
283071 Công tắc 45A-250V có đèn đỏ TQ        869,090 ₫ 281071DS Công tắc 45A-250V có đèn đỏ TQ           960,300 ₫ 
283061 Công tắc 20A-250V có đèn TQ        358,044 ₫ 281061DS Công tắc 20A-250V có đèn TQ           517,000 ₫ 

                      - ₫ 

283062 Công tắc 20A-250V có đèn + "WATER HEATER" TQ        386,392 ₫ 281062DS
Công tắc 20A-250V có đèn + "WATER 
HEATER"

TQ           517,000 ₫ 

Ổ cắm màu xám bạc Ổ cắm màu xám đậm

283102 Ổ cắm đôi 2 cực chuẩn Âu-Mỹ 10/16A 2P- 250V~ TQ        187,177 ₫ 281123DS
 Ổ cắm đôi đa năng có công tắc + USB type 
A,C Mallia Senses 

TQ        2,539,900 ₫ 

283103 Ổ cắm 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E- 250V~ TQ        190,284 ₫ 281122DS  Ổ cắm đôi đa năng có công tắc, màu xám TQ        1,162,700 ₫ 

283104 Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 250V~ TQ        250,087 ₫ 281104DS
 Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 
250V~ - xám đậm 

TQ           398,200 ₫ 

283120 Ổ cắm đa năng có công tắc TQ        379,790 ₫ 281120DS  Ổ cắm đa năng có công tắc, màu xám đậm TQ           511,500 ₫ 

283135 Ổ cắm cạo râu 240/120V 50/60Hz TQ     2,450,384 ₫ 281121DS
 Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A-220V 
+ USB màu xám đậm 

TQ        1,670,900 ₫ 

283160 Ổ cắm điện thoại RJ11, 4 tiếp điểm TQ        191,449 ₫ 281160DS  RJ11 TELEPHONE SOCKET TQ           315,700 ₫ 

283161 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        265,232 ₫ 281161DS  RJ45 CAT5E UTP SOCKET TQ           390,500 ₫ 

283162 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        294,745 ₫ 281162DS  Ổ cắm mạng RJ45 Cat 6 UTP , màu xám TQ           468,600 ₫ 

283164 Ổ cắm mạng đôi RJ45 Cat 5e UTP TQ        819,384 ₫ 281164DS  DOUBLE RJ45 CAT5E UTP SOCKET TQ           547,800 ₫ 

283166 Ổ cắm điện thoại RJ11 + mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        574,345 ₫ 281135DS
 Ổ cắm cạo râu 240/120V 50/60Hz, màu 
xám 

TQ        2,454,100 ₫ 

283151 Ổ cắm Ti vi TQ        201,934 ₫ 281151DS  Ổ cắm Tivi - Malia Sense màu xám TQ           315,700 ₫ 

Các thiết bị khác, màu xám bạc 0 Các thiết bị khác, màu xám đậm
283080 Dimmer xoay 60-500W TQ        748,707 ₫ 281080DS Dimmer xoay 60-500W TQ        1,235,300 ₫ 

                      - ₫ 
283082 Dimmer quạt 5 tốc độ 100W TQ        927,340 ₫ 281082DS Dimmer quạt 5 tốc độ 100W TQ           980,100 ₫ 
283040 Nút nhấn chuông 10 A - 250 V~ TQ        146,790 ₫ 281040DS Nút nhấn chuông 10 A - 250 V~ TQ           322,300 ₫ 

283048
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt trễ #30 
giây

TQ     1,391,010 ₫ 281039DS
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt 
trễ #30 giây

TQ        2,775,300 ₫ 

283097 Đèn downlight có đèn LED 230V TQ        625,994 ₫ 281097DS Đèn downlight có đèn LED 230V TQ           818,400 ₫ 

MÀU XÁM SÂM BANH (ĐÃ BAO GỒM MẶT VIỀN) MÀU ĐEN (ĐÃ BAO GỒM MẶT VIỀN)
Công tắc 10A - 250V~, màu sâm banh Công tắc 10A - 250V~, màu xám đậm

283800  Công tắc 1 chiều, 10A - 250V~, màu sâm banh TQ        125,820 ₫ 282000 Công tắc 1 chiều, 10A - 250V~, màu đen TQ           107,569 ₫ 

283801 Công tắc 2 chiều, 10A - 250V~, màu sâm banh TQ        163,100 ₫ 282001 Công tắc 2 chiều, 10A - 250V~, màu đen TQ           128,150 ₫ 

283802 Công tắc đôi 1 chiều, 10A - 250V~, màu sâm banh TQ        186,400 ₫ 282002
Công tắc đôi 1 chiều, 10A - 250V~, màu 
đen

TQ           162,712 ₫ 

283803 Công tắc đôi 2 chiều, 10A - 250V~, màu sâm banh TQ        234,165 ₫ 282003
Công tắc đôi 2 chiều, 10A - 250V~, màu 
đen

TQ           239,990 ₫ 

283804 Công tắc ba 1 chiều, 10A - 250V~, màu sâm banh TQ        229,894 ₫ 282004 Công tắc ba 1 chiều, 10A - 250V~, màu đen TQ           252,417 ₫ 

283805 Công tắc ba 2 chiều, 10A - 250V~, màu sâm banh TQ        327,365 ₫ 282005 Công tắc ba 2 chiều, 10A - 250V~, màu đen TQ           327,365 ₫ 

283806
Công tắc bốn 1 chiều, 10A - 250V~, màu sâm 
banh

TQ        370,082 ₫ 282006
Công tắc bốn 1 chiều, 10A - 250V~, màu 
đen

TQ           370,082 ₫ 

283807
Công tắc bốn 2 chiều, 10A - 250V~, màu sâm 
banh

TQ        502,115 ₫ 282007
Công tắc bốn 2 chiều, 10A - 250V~, màu 
đen

TQ           502,115 ₫ 

Công tắc 1 chiều 2 cực, màu sâm banh Công tắc 1 chiều 2 cực, màu đen
283871 Công tắc 45A-250V có đèn đỏ TQ     1,007,725 ₫ 282071 Công tắc 45A-250V có đèn đỏ TQ           993,357 ₫ 
283861 Công tắc 20A-250V có đèn TQ        415,129 ₫ 282061 Công tắc 20A-250V có đèn TQ           408,915 ₫ 

283862 Công tắc 20A-250V có đèn + "WATER HEATER" TQ        448,137 ₫ 282062
Công tắc 20A-250V có đèn + "WATER 
HEATER"

TQ           441,923 ₫ 

Ổ cắm màu Sâm banh Ổ cắm màu xám đen

283903 Ổ cắm 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E- 250V~ TQ        220,574 ₫ 282103
Ổ cắm 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E- 
250V~

TQ           220,574 ₫ 

283904 Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 250V~ TQ        290,085 ₫ 282104
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 
250V~

TQ           290,085 ₫ 

282120 Ổ cắm đa năng có công tắc TQ        373,965 ₫ 283920 Ổ cắm đa năng có công tắc TQ           373,965 ₫ 
282135 Ổ cắm cạo râu 240/120V 50/60Hz TQ     2,414,268 ₫ 283935 Ổ cắm cạo râu 240/120V 50/60Hz TQ        2,414,268 ₫ 
282160 Ổ cắm điện thoại RJ11, 4 tiếp điểm TQ        222,127 ₫ 283960 Ổ cắm điện thoại RJ11, 4 tiếp điểm TQ           222,127 ₫ 
282161 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        307,949 ₫ 283961 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ           307,949 ₫ 
282162 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ        341,734 ₫ 283962 Ổ cắm mạng RJ45 Cat 5e UTP TQ           341,734 ₫ 
282151 Ổ cắm Ti vi TQ        199,215 ₫ 283951 Ổ cắm Ti vi TQ           199,215 ₫ 

Các thiết bị khác, màu Sâm banh Các thiết bị khác, màu đen
283880 Dimmer xoay 60-500W TQ        752,202 ₫ 282080 Dimmer xoay 60-500W TQ           752,202 ₫ 

283840 Nút nhấn chuông 10 A - 250 V~ TQ        143,295 ₫ 282040 Nút nhấn chuông 10 A - 250 V~ TQ           143,295 ₫ 

283848
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt trễ #30 
giây

TQ     1,370,040 ₫ 282048
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt 
trễ #30 giây

TQ        1,370,040 ₫ 

MẶT VIỀN ĐƠN MẶT VIỀN ĐÔI
281900 màu trắng TQ          23,300 ₫ 281901 màu trắng TQ             39,610 ₫ 

281950 màu ngọc trai TQ          45,824 ₫ 281951 màu ngọc trai TQ             69,512 ₫ 

281905 màu xám bạc TQ          45,824 ₫ 281906 màu xám bạc TQ             69,512 ₫ 
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281955 màu xám đậm TQ          45,824 ₫ 281956 màu xám đậm TQ             69,512 ₫ 

281910 màu sâm banh TQ          45,824 ₫ 281911 màu sâm banh TQ             69,512 ₫ 

281970 màu đen mờ TQ          45,824 ₫ 281971 màu đen mờ TQ             69,512 ₫ 

281960 màu đồng thau TQ          45,824 ₫ 281961 màu đồng thau TQ             69,512 ₫ 

281965 màu đồng thiếc TQ          45,824 ₫ 281966 màu đồng thiếc TQ             69,512 ₫ 

281975 màu đồng đỏ TQ          45,824 ₫ 281976 màu đồng đỏ TQ             69,512 ₫ 

281990 màu đen bóng TQ        411,634 ₫ KHUNG ĐỠ VÀ MẶT VIỀN ĐÔI

281982 màu vàng TQ        411,634 ₫ 281930 màu trắng TQ           193,779 ₫ 

281978 màu inox mờ TQ        411,634 ₫ 281931 màu xám bạc TQ           207,759 ₫ 

281986 màu inox bóng TQ        411,634 ₫ 281934 màu xám đậm TQ           207,759 ₫ 

MẶT CHE ĐƠN MẶT CHE ĐÔI
281190 Màu trắng TQ          73,007 ₫ 281191 Màu trắng TQ           193,779 ₫ 

283190 Màu xám bạc TQ        105,910 ₫ 283191 Màu xám bạc TQ           162,324 ₫ 

283590 Màu xám đậm TQ          97,084 ₫ 283591 Màu xám đậm TQ           193,779 ₫ 

KHUNG & VIỀN TRUNG GIAN ARTEOR ĐƠN KHUNG & VIỀN TRUNG GIAN ARTEOR ĐÔI
281192 màu trắng TQ          97,084 ₫ 281193 màu trắng TQ           193,779 ₫ 

283192 màu xám bạc TQ        145,237 ₫ 283193 màu xám bạc TQ           290,085 ₫ 

283592 màu xám đậm TQ        145,237 ₫ 283593 màu xám đậm TQ           290,085 ₫ 

Điều khoản thương mại:
Giá thành: * Giá có thể thay đổi không thông báo trước

* Giảm giá đặc biệt cho lô hàng số lượng nhiều
Giao nhận: * Giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

* Hàng sẵn có: giao trong vòng 1 ngày
* Hàng cần đặt: giao trong vòng 4 -8 tuần
* Dự án hoặc đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng đặt hàng trước 6 tuần

Thanh toán: * Đặt cọc 20% sau khi ký hợp đồng, 80% sau khi giao hàng
Hiệu lực: 1 tháng  kể từ ngày báo giá
Bảo hành: * Bảo hành 2 năm  kể từ ngày sản xuất có in trên sản phẩm
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